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TỜ TRÌNH QUỐC HỘI
về dự án Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi)
  
Thực hiện nghị quyết của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2003, theo sự phân công củ Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã thành lập Ban soạn thảo Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi).
Dự án luật được nghiên cứu xây dựng trên cơ sở kế thừa có chọn lọc những nội dung đã sửa đổi, bổ sung trong lần dự thảo trước đây (tháng 8 năm 2001); quán triệt Văn kiện Đại  hội Đảng toàn quốc lần thứ IX và các nghị quyết Hội nghị Trung ương (khoá IX); đồng thời bổ sung những nội dung mới phù hợp với thực tiễn và nội dung sửa đổi Hiến pháp 1992, Luật tổ chức Chính phủ năm 2001 và các luật chuyên ngành khác.
Trong quá trình soạn thảo, Dự án Luật đã được tham khảo ý kiến đại diện của các Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương; lấy ý kiến các đại biểu dự hội nghị toàn quốc về tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (từ ngày 19 đến ngày 21/3/2003) và ý kiến các thành viên Chính phủ về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của Dự án Luật.
Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ xin trình Quốc hội dự án Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi) như sau:
 
I. Sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân hiện hành
1. Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân hiện hành được Quốc hội thông qua năm 1994 đã cụ thể hoá Hiến pháp 1992, góp phần quan trọng vào việc kiện toàn, củng cố tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương.
Tuy nhiên, thực tiễn hoạt động của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp những năm qua và yêu cầu của tình hình, nhiệm vụ mới cho thấy Luật hiện hành đã bộc lộ những hạn chế nhất định:
a) Cơ cấu, tổ chức và nhiệm vụ, thẩm quyền của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân được Luật quy định chung cho cả 3 cấp nên chưa quy định rõ vai trò của mỗi cấp chính quyền; chưa cụ thể hoá được chủ trương, quan điểm các nghị quyết của Đảng về phân cấp giữa Trung ương và địa phương, giữa các cấp chính quyền địa phương theo hướng “Việc nào do cấp nào quản lý và giải quyết sát thực tiễn hơn thì giao nhiệm vụ và thẩm quyền cho cấp đó”.
b) Thẩm quyền, trách nhiệm giữa cá nhân và tập thể chưa được làm rõ; các quy định hiện hành chưa tạo cơ sở pháp lý để thực hiện việc luân chuyển cán bộ, cũng như thay đổi chức danh Chủ tịch Uỷ ban nhân dân trong trường hợp cần thiết theo định hướng của các nghị quyết Trung ương.
c) Mô hình tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân được áp dụng chung cho tất cả các cấp hành chính, các đơn vị hành chính như quy định hiện hành là chưa hợp lý, làm hạn chế hiệu quả hoạt động của chính quyền ở đô thị.
Những hạn chế nói trên làm cho hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp chưa thể hiện rõ vai trò, vị trí là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương; hiệu quả quản lý nhà nước của Uỷ ban nhân dân các cấp, tính chủ động sáng tạo của chính quyền địa phương bị hạn chế.
2. Để cụ thể hoá các quan điểm đổi mới của Đảng và đáp ứng được những đòi hỏi khách quan từ thực tiễn tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các  cấp, việc sửa đổi, bổ sung Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân hiện hành là cần thiết, nhằm:
a) Phát huy vai trò của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, xây dựng chính quyền địa phương trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả;
b) Từng bước khắc phục những hạn chế trong nội dung Luật hiện hành; cụ thể hoá những nội dung mới phù hợp thực tiễn tổ chức, hoạt động của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;
c) Tiếp tục đổi mới tổ chức, hoạt động của Hội đồng nhân dân, tăng thẩm quyền để Hội đồng nhân dân thực hiện tốt hơn vai trò là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân ở địa phương;
d) Thực hiện chủ trương phân cấp và làm rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các cấp chính quyền địa phương; thực hiện tốt yêu cầu quản lý ngành và quản lý lãnh thổ; củng cố bộ máy và nâng cao chất lượng của hệ thống chính trị ở cơ sở.
 
II. Về bố cục của dự án luật 
Dự thảo luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi) gồm 05 chương và 68 điều, tăng 05 điều so với luật hiện hành, trong đó:
- Xây dựng mới 17 điều; sửa đổi, bổ sung 27 điều và giữ nguyên 24 điều.
Chương I: Những quy định chung, gồm 09 điều: từ Điều 01 đến Điều 09; trong đó: sửa đổi, bổ sung 05 điều và giữ nguyên 04 điều.
Chương II: Hội đồng nhân dân, gồm 05 mục (có một mục mới về giám sát của Hội đồng nhân dân), 40 điều: từ Điều 10 đến Điều 41. Trong đó: có 11 điều mới; sửa đổi, bổ sung 11 điều và giữ nguyên 10 điều.
Chương III: Uỷ ban nhân dân, gồm 03 mục, 19 điều: từ Điều 42 đến Điều 60. Trong đó: có 06 điều mới; sửa đổi, bổ sung 09 điều và giữ nguyên 04 điều.
Chương IV: Những quy định về tổ chức trong trường hợp thay đổi cấp hoặc địa giới của các đơn vị hành chính và trong trường hợp đặc biệt, gồm 06 điều: từ Điều 61 đến Điều 66. Trong đó: sửa đổi, bổ sung 01 điều, giữ nguyên 05 điều.
Chương V: Điều khoản thi hành, gồm 02 điều: Điều 67 và Điều 68. Trong đó: sửa đổi, bổ sung 01 điều và giữ nguyên 01 điều.
 
III. Những nội dung sửa đổi, bổ sung trong dự thảo luật
1. Về nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân. 
Luật hiện hành quy định nhiệm vụ, quyền hạn chung cho Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp;
Để thể hiện tinh thần phân cấp, có tính đến đặc thù của đơn vị hành chính đô thị và nông thôn, Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung các quy định mới về nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân mỗi cấp, tập trung vào các lĩnh vực: kinh tế - ngân sách, đất đai, văn hoá, giáo dục - y tế, an ninh - quốc phòng, tổ chức bộ máy, quản lý biên chế hành chính - sự nghiệp.
Những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể này được xây dựng trên cơ sở lựa chọn, biên tập lại nội dung quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp quy định trong Pháp lệnh nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ở mỗi cấp hiện hành (ban hành năm 1996) và các Luật, Pháp lệnh chuyên ngành khác. Tuy nhiên, do nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân mỗi cấp trong các lĩnh vực chuyên ngành đã được một số luật, pháp lệnh và các văn bản pháp luật chuyên ngành khác quy định chi tiết, cụ thể nên Dự thảo Luật chỉ quy định những nội  dung chủ yếu thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân.
Theo tinh thần đó, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Hội đồng nhân dân mỗi cấp được quy định tại: Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 15 và Điều 16 của dự thảo Luật.
 Nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Uỷ ban nhân dân ở mỗi cấp được quy định tại Điều 43, Điều 44, Điều 45, Điều 46, Điều 47 và Điều 48 của dự thảo Luật.
Cách thức quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp theo hướng này đã được sự đồng ý thống nhất của đa số các Bộ, ngành, đoàn thể ở trung ương, các đại biểu dự Hội nghị toàn quốc về Hội đồng nhân dân - Uỷ ban nhân dân và các thành viên Chính phủ.
2. Về tính chất, chức năng của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân.
Điều 1, Điều 2 của Luật hiện hành quy định về vị trí, vai trò, tính chất của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp. Điều 11 và Điều 41 Luật hiện hành quy định chức năng của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp.
Nhằm làm rõ hơn vị trí, tính chất, chức năng của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Điều1, Điều 2 Luật hiện hành theo hướng biên tập lại Điều 11 và Điều 41 để đưa vào nội dung Điều 1, Điều 2 của dự thảo Luật.  Phương án sửa đổi này được xây dựng trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các nhà khoa học, ý kiến của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và ý kiến của Hội nghị toàn quốc về Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân.
Theo đó:
a) Điều 1 Luật hiện hành được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Hội đồng nhân dân là  cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan Nhà nước cấp trên.
Hội đồng nhân dân quyết định những chủ trương và biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng của địa phương; xây dựng và phát triển địa phương về kinh tế- xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần  của nhân dân  địa  phương, làm tròn nghĩa vụ của địa phương đối với cả nước.
Hội đồng nhân dân thực hiện quyền giám sát đối với hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân,Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp; giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân về các lĩnh vực được quy định tại Mục I, Chương II của luật này, giám sát việc tuân  theo pháp luật của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và của công dân địa phương.”
b- Điều 2 của luật hiện hành được sửa đổi, bổ sung như sau:
"Uỷ ban nhân dân do Hội đồng nhân dân bầu, là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân cùng cấp và cơ quan nhà nước cấp trên.
Uỷ ban nhân dân chấp hành Hiến pháp, luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết Hội đồng nhân dân cùng cấp nhằm đảm bảo thực hiện chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội; công nghệ môi trường; an ninh, quốc phòng và các chính sách khác trên địa bàn.
Uỷ ban nhân dân chỉ đạo, điều hành hoạt động quản lý nhà nước ở địa phương, đảm bảo sự chỉ đạo, quản lý thống nhất trong bộ máy hành chính nhà nước từ trung ương tới cơ sở”.
3- Về chức năng giám sát của Hội đồng nhân dân.
Giám sát là một chức năng quan trọng của Hội đồng nhân dân. Vì vậy, quy định cụ thể trong dự thảo luật nội dung những vấn đề giám sát, phương thức thực hiện giám sát và việc giải quyết các kiến nghị giám sát của Hội đồng nhân dân là cần thiết, nhằm tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân.
Luật hiện hành đã quy định chức năng và thẩm quyền giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp đối với các cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và công dân ở địa phương; tuy nhiên, nội dung, hình thức và trình tự giám sát chưa được quy định cụ thể.
Để khắc phục hạn chế của Luật hiện hành và nâng cao hiệu quả giám sát của Hội đồng nhân dân, Dự thảo luật bổ sung thêm một mục tại Chương II về Giám sát của Hội đồng nhân dân. Mục này gồm 04 điều: từ Điều 29 đến Điều 32, trong đó quy định nội dung, hình thức giám sát và trách nhiệm pháp lý của Hội đồng nhân dân và các cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát của Hội đồng nhân dân.
4- Về thường trực Hội đồng nhân dân.
Luật hiện hành quy định Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện có Thường trực Hội đồng nhân dân.
Dự thảo luật sửa đổi quy định về Thường trực Hội đồng nhân dân như sau:
- Hội đồng nhân dân cấp xã có thường trực Hội đồng nhân dân.
- Cơ cấu thường trực Hội đồng nhân dân các cấp có thêm chức danh Uỷ viên
a- Về việc thành lập Thường trực Hội đồng nhân dân ở cấp xã.
Thực tiễn tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp xã trong các nhiệm kỳ qua cho thấy: Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã mặc dù không được quy định là Hội đồng nhân dân, nhưng nhiệm vụ và thẩm quyền được Luật quy định tương tự như Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. Trên thực tế, nhiệm vụ "thường trực" của Hội đồng nhân dân cấp xã cũng do Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân đảm nhiệm. Vì vậy, việc quy định Hội đồng nhân dân cấp xã có Thường trực Hội đồng nhân dân trong dự thảo luật lần này là cần thiết, góp phần tăng cường năng lực hoạt động đối với thường trực của Hội đồng nhân dân ở cấp cơ sở.
Dự thảo luật sửa đổi Điều 5 luật hiện hành như sau:
"Hội đồng nhân dân các cấp có Thường trực Hội đồng nhân dân".
b- Về cơ cấu tổ chức Thường trực Hội đồng nhân dân.
Luật hiện hành quy định Thường trực Hội đồng nhân dân (cấp tỉnh, cấp huyện) gồm Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân.
Thực tiễn trong hoạt động của Hội đồng nhân dân những năm qua cho thấy: với số thành viên là hai người, Thường trực Hội đồng nhân dân gặp khó khăn nhất định trong hoạt động và trong việc giải quyết các công việc giúp Hội đồng nhân dân giữa hai kỳ họp của Hội đồng nhân dân.
Vì lẽ đó, dự thảo luật sửa đổi theo hướng tăng số thành viên thường trực nhằm nâng cao hơn hiệu quả hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân.
Trong quá trình soạn thảo, đa số ý kiến tán thành việc tổ chức thường trực Hội đồng nhân dân ở cấp xã và tăng số thành viên thường trực Hội đồng nhân dân các cấp trong dự thảo luật. Tuy nhiên, về tên gọi của chức danh bổ sung có nhiều ý kiến khác nhau như: Uỷ viên thư ký, thư ký Hội đồng nhân dân hay uỷ viên của Thường trực Hội đồng nhân dân.
Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến, dự thảo luật sửa đổi, bổ sung Điều 35 của luật hiện hành như sau:
"Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã gồm có Chủ tich, Phó chủ tịch và Uỷ viên.
Thành viên của Thường trực Hội đồng nhân dân các cấp không đồng thời là thành viên của Uỷ ban nhân dân cùng cấp".
5- Về các Ban của Hội đồng nhân dân.
a- Về các Ban của Hội đồng nhân dân cấp huyện.
Điều 38 luật hiện hành quy định Hội đồng nhân dân cấp huyện thành lập hai ban: Ban kinh tế - xã hội và Ban pháp chế.
Trong quá trình soạn thảo Dự án luật, còn có ý kiến khác nhau về số lượng các Ban của Hội đồng nhân dân cấp huyện. Loại ý kiến thứ nhất đề nghị giữ nguyên như nội dung Luật hiện hành, cấp huyện gồm hai ban là Ban kinh tế - xã hội và Ban pháp chế. Loại ý kiến khác đề nghị Hội đồng nhân dân cấp huyện nên thành lập ba ban như cấp tỉnh trên cơ sở tách Ban kinh tế - xã hội thành hai ban là Ban kinh tế và Ban văn hoá - xã hội, bởi thực tế, nếu tổ chức như hiện nay, Ban này sẽ không đảm đương được  nhiệm vụ của cả hai lĩnh vực kinh tế và xã hội.
Tại phiên họp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, một số thành viên của Uỷ ban cũng đề nghị thành lập Ban kinh tế và Ban văn hoá - xã hội trên cơ sở tách Ban kinh tế - xã hội hiện nay.
Tiếp thu và tổng hợp các ý kiến, Dự thảo luật xây dựng hai phương án:
Phương án 1: Hội đồng nhân dân cấp huyện thành lập hai ban: Ban kinh tế - xã hội; Ban pháp chế (như luật hiện hành).
Phương án 2: Hội đồng nhân dân cấp huyện thành lập ba ban: Ban kinh tế; Ban văn hóa - xã hội; Ban pháp chế.
b- Về hoạt động của Trưởng, Phó ban Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.
Điều 38 luật hiện hành quy định "... Trưởng ban của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có thể hoạt động chuyên trách; Trưởng ban của Hội đồng nhân dân cấp huyện không hoạt động chuyên trách".
Thực tiễn hoạt động của các Ban Hội đồng nhân dân những năm qua cho thấy: Trưởng ban Hội đồng nhân dân cấp tỉnh mặc dù được Luật quy định là có thể hoạt động chuyên trách, song thực tế, nhiều địa phương bố trí Trưởng ban Hội đồng nhân dân là cán bộ kiêm nhiệm; ở cấp huyện, Trưởng ban Hội đồng nhân dân cũng không hoạt động chuyên trách như quy định của Luật. Vì vậy, hiệu quả hoạt động của các Ban của Hội đồng nhân dân cũng như việc thực hiện chức năng giám sát của Hội đồng nhân dân  còn hạn chế.
Trong quá trình soạn thảo, đa số ý kiến nhất trí với phương án Trưởng hoặc Phó ban Hội đồng nhân dân ở cấp tỉnh hoạt động chuyên trách; Trưởng hoặc Phó ban Hội đồng nhân dân cấp huyện có thể hoạt động chuyên trách.
Vì vậy, Điều 38 luật hiện hành được sửa đổi, bổ sung như sau:
"Trưởng hoặc Phó ban Hội đồng nhân dân cấp tỉnh hoạt động chuyên trách;
 Trưởng hoặc Phó ban Hội đồng nhân dân cấp huyện có thể hoạt động chuyên trách".
6- Về việc bổ sung chức danh Chủ tịch Uỷ ban nhân dân trong trường hợp khuyết Chủ tịch.
Điều 46, Luật hiện hành quy định: "Uỷ ban nhân dân do Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu ra gồm Chủ tịch, Phó chủ tịch và Uỷ viên. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân là đại biểu Hội đồng nhân dân. Các thành viên khác của Uỷ ban nhân dân không nhất thiết phải là đại biểu Hội đồng nhân dân".
Trong thực tiễn, do các nguyên nhân khác nhau, nhiều địa phương khuyết chức danh Chủ tịch Uỷ ban nhân dân trong nhiệm kỳ, vì vậy cần có cơ chế thích hợp để bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Uỷ ban nhân dân.
Mặt khác, Nghị quyết Trung ương 3 khoá VIII cũng định hướng: "Đối với chức danh Chủ tịch Uỷ ban nhân dân, trong trường hợp chưa đến thời điểm bầu cử Hội đồng nhân dân mà cần bố trí một đồng chí không phải là thành viên Hội đồng nhân dân làm Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cùng cấp thì đưa ra Hội đồng nhân dân bầu để đồng chí đó làm Chủ tịch Uỷ ban nhân dân".
Vì vậy, Dự thảo luật bổ sung Điều 46 Luật hiện hành như sau:
"Uỷ ban nhân dân do Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu ra gồm Chủ tịch, Phó Chủ  tịch và Uỷ viên. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân là đại biểu Hội đồng nhân dân. Các thành viên khác của Uỷ  ban nhân dân không nhất thiết phải là đại biểu Hội đồng nhân dân.
Trường hợp khuyết chức danh Chủ tịch Uỷ ban nhân dân trong nhiệm kỳ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân cùng cấp giới thiệu người ứng cử chức vụ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân để Hội đồng nhân dân bầu.
Người được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân không nhất thiết là đại biểu Hội đồng nhân dân".
7- Về việc quy định rõ hơn thẩm quyền của tập thể Uỷ ban nhân dân và cá nhân Chủ tịch Uỷ ban nhân dân.
Điều 49 và Điều 52 Luật hiện hành quy định thẩm quyền của tập thể Uỷ ban nhân dân và thẩm quyền của cá nhân Chủ tịch Uỷ ban nhân dân. Tuy nhiên một số nhiệm vụ, quyền hạn quan trọng ở địa phương chưa được quy định rõ thuộc thẩm quyền của tập thể hay cá nhân Chủ tịch Uỷ ban nhân dân; do đó trong quá trình thực hiện chưa bảo đảm được nguyên tắc đề cao trách nhiệm của tập thể kết hợp với cá nhân Chủ tịch Uỷ ban nhân dân; đồng thời khó định rõ trách nhiệm khi có sai phạm xảy ra.
Để khắc phục hạn chế này, nhằm đề cao trách nhiệm của tập thể Uỷ ban nhân dân và nâng cao vai trò chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân, Dự thảo luật bổ sung những vấn đề cần đưa ra thảo luận và quyết định theo đa số của tập thể Uỷ ban nhân dân; những vấn đề do cá nhân Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quyế định và chịu trách nhiệm. Theo đó:
a. Dự thảo luật sửa đổi Điều 49 của Luật hiện hành theo hướng bổ sung thêm hai nội dung mới do Uỷ ban nhân dân thảo luận tập thể và quyết định theo đa số:
- Kế hoạch đầu tư, xây dựng các công trình trọng điểm trình Hội đồng nhân dân.
- Kế hoạch huy động nhân lực, tài chính để giải quyết các vấn đề cấp bách của địa phương trình Hội đồng nhân dân.
b. Dự thảo luật sửa đổi Điều 52 Luật hiện hành theo hướng bổ sung thêm một nội dung mới thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân.
- Chỉ đạo và áp dụng các biện pháp để giải quyết các công việc đột xuất, khẩn cấp trong phòng chống thiên tai, cháy nổ, dịch bệnh, an ninh, trật tự... và báo cáo Uỷ ban nhân dân trong phiên họp gần nhất.
8- Về việc bỏ phiếu tín nhiệm đối với ngưòi giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu và phê chuẩn.
Để nâng cao trách nhiệm của những người giữ các chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu, Dự thảo luật xây dựng một số quy định mới về việc Hội đồng nhân dân bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu theo đề nghị của Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp hoặc khi có hai phần ba đại biểu Hội đồng nhân dân yêu cầu.
Đa số các ý kiến góp ý đều tán thành quy định trong dự thảo luật thẩm quyền bỏ phiếu tín nhiệm của Hội đồng nhân dân. Tuy nhiên, về phạm vi các chức danh được Hội đồng nhân dân bỏ phiếu tín nhiệm còn có ý kiến khác nhau: Nhiều ý kiến đề nghị Hội đồng nhân dân chỉ bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu. Các ý kiến khác đề nghị cần quy định Hội đồng nhân dân bỏ phiếu tín nhiệm cả đối với các chức danh Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân để nâng cao trách nhiệm của họ trước nhân dân và Hội đồng nhân dân. Để thực hiện yêu cầu này, dự thảo luật cần có quy định về việc Hội đồng nhân dân phê chuẩn việc bổ nhiệm thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân.
Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, ý kiến thẩm tra của Uỷ ban Pháp luật Quốc hội và các ý kiến tham gia góp ý khác, dự thảo luật xây dựng 2 phương án:
Phương án 1: Hội đồng nhân dân bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu.
Phương án 2: Hội đồng nhân dân phê chuẩn việc bổ nhiệm thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cùng cấp và bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ các chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu và phê chuẩn.
Thực hiện 2 phương án như nêu trên thì tại Điều 11 và Điều 13 của Dự thảo Luật quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân cần bổ sung thêm nội dung:
"Hội đồng nhân dân phê chuẩn việc bổ nhiệm thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cùng cấp và bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ các chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu và phê chuẩn".
9- Về các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân.
Luật hiện hành quy định về vị trí, vai trò và tính chất các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tại Điều 53, Điều 54 và Điều 55. Theo đó, cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân được tổ chức ở cấp tỉnh, cấp huyện; tổ chức và hoạt động của các cơ quan này do Chính phủ quy định.
Để tăng thêm thẩm quyền và nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương, Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung các điều quy định về cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân theo hướng:
- Xác định rõ vị trí, vai trò của các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Uỷ ban nhân dân.
- Giao thẩm quyền để Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo hướng dẫn của Chính phủ, quyết định tổ chức một số cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân phù hợp với đặc điểm riêng của địa phương.
- Giao thẩm quyền để Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh: Quy định nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp mình; hướng dẫn Uỷ ban nhân dân cấp huyện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
10- Về Văn phòng Hội đồng nhân dân.
Việc quy định Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trong dự thảo luật hiện còn có ý kiến khác nhau. Có ý kiến đề nghị Văn phòng Hội đồng nhân dân cần thiết phải quy định trong luật; ý kiến khác đề nghị không nhất thiết đưa nội dung này thành điều, khoản trong luật, mà nên để Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành, sau khi Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi) được Quốc hội thông qua.
Về mô hình Văn phòng Hội đồng nhân dân, ý kiến cũng chưa thống nhất: Loại ý kiến thứ nhất đề nghị thành lập Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân. Loại ý kiến thứ 2 đề nghị thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân. ý kiến khác đề nghị thành lập Văn phòng Hội đồng nhân dân riêng.
Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến góp ý của các đại biểu dự hội nghị toàn quốc về Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ý kiến thẩm tra của Uỷ ban Pháp luật Quốc hội và tiếp thu ý kiến của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ đề nghị quy định trong dự thảo luật nội dung: Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có cơ quan giúp việc là Văn phòng Hội đồng nhân dân.
Theo đó, dự thảo luật bổ sung điều 40 luật hiện hành như sau:
"Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có cơ quan giúp việc là văn phòng Hội đồng nhân dân.
Kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân do Hội đồng nhân dân quyết định và ghi vào ngân sách địa phương theo quy định của Chính phủ".
Ngoài những nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung đã trình bày ở trên, một số điều khoản cụ thể và câu từ trong một số chương, điều của dự thảo luật cũng được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
Như vậy, dự thảo Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi) gồm 5 chương và 68 điều, trong đó có 17 điều mới, 27 điều được sửa đổi, bổ sung và giữ nguyên nội dung 24 điều;
Do đó, Chính phủ đề nghị xây dựng dự thảo luật với tên gọi là Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003 thay cho Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi) hiện hành.
Trên đây là những nội dung cơ bản trong dự thảo Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi),
Chính phủ trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến.
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